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Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 Anh Chu Hải Nữ 08/07/2003 11B Ngách 639/38 Hoàng Hoa Thám, P. 

Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303013365 

002 Anh Đỗ Thị Ngọc Nữ 03/05/2002 Thôn Bồng Lạng, X. Thanh Nghị, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302003390 

003 Anh Hà Minh Nữ 04/12/2003 Sn 141 Tdp 5, P. Tân Thanh, TP. Điện 

Biên Phủ, T. Điện Biên 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011303000818 

004 Anh Trần Hồng Nữ 06/05/2003 Thôn 5, TT. Cổ Lễ, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303006532 

005 Anh Trần Thị Phương Nữ 21/11/1998 Tam Kỳ, X. Trường Yên, H. Hoa Lư, T. 

Ninh Bình 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037198001376 

006 Ánh Trịnh Thị Minh Nữ 02/05/2002 Thôn Hữu Cước, X. Liên Hồng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302010050 

007 Ban Nông Thị Lý Nữ 05/12/2002 Xóm Bản Khau, X. Thống Nhất, H. Hạ 

Lang, T. Cao Bằng 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004302003119 

008 Băng Bế Hải Nam 13/11/2003 Bản Gần, X. Trung Phúc, H. Trùng 

Khánh, T. Cao Bằng 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004203001712 

009 Biển Dương Công Nam 04/12/1992 Thôn Bình Dương, X. Thạch Hội, H. 

Thạch Hà, T. Hà Tĩnh 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042092012178 

010 Bình Đinh Gia Nam 10/08/2002 Thôn Đồng Quân, X. Cúc Phương, H. 

Nho Quan, T. Ninh Bình 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037202002475 

011 Bình Phạm Gia Nam 07/10/2004 Tổ 7, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X B2 010238017473 27/02/2023 A1K29202

3 
A1 Sát hạch H 001204036145 
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012 Bình Trần Thị An Nữ 09/11/2000 Thôn Thuận Hòa, X. Thuận Hạnh, H. 

Đắk Song, T. Đắk Nông 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 067300005184 

013 Chiến Mai Văn Nam 20/02/2004 Xóm 3, X. Quảng Phú, H. Thọ Xuân, T. 

Thanh Hóa 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204012076 

014 Chinh Lê Thị Nữ 08/08/1999 Yên Thôn, X. Định Tiến, H. Yên Định, 

T. Thanh Hóa 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038199005512 

015 Chúc Nguyễn Văn Nam 02/08/1992 Thôn Thượng Đại Vượng, X. Thanh 

Nguyên, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035092002159 

016 Cúc Trần Thị Nữ 07/01/1990 Thôn Tri Lai, X. Đồng Thái, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034190021961 

017 Cường Đinh Xuân Nam 30/07/2002 Xóm 11, Trực Hải, X. Liêm Hải, H. 

Trực Ninh, T. Nam Định 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 079202032679 

018 Cường Đỗ Hùng Nam 19/02/2000 Thôn Cổ Đô, X. Cổ Đô, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200018957 

019 Cường Lê Văn Nam 25/10/1988 Tổ 4, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001088030165 

020 Cường Nguyễn Văn Nam 18/02/1999 Thôn Liễn Hạ, X. Đại Xuân, H. Quế 

Võ, T. Bắc Ninh 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027099010171 

021 Cường Viên Đình Nam 22/08/2003 Kp Nam Bắc, X. Quảng Vinh, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203017725 

022 Dẫn Nguyễn Ngọc Nam 17/11/2002 Thôn Khánh Trung, X. Minh Chuẩn, H. 

Lục Yên, T. Yên Bái 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015202007666 

023 Đạt Lê Minh Nam 17/08/1993 51 Ngõ Văn Chương, P. Văn Chương, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093048791 

024 Đạt Lưu Văn Nam 23/07/2002 Ngọc Diêm 1, X. Quảng Chính, H. 

Quảng Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202004426 

025 Đạt Ngô Thế Nam 24/01/2004 Thôn Phú Thịnh, X. Minh Phú, H. Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204044324 

026 Đạt Nguyễn Tuấn Nam 30/04/2001 39 Ngõ 16 Phan Văn Trường, P. Dịch 

Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201025687 
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027 Đạt Phạm Đình Nam 11/03/1994 Tiểu Khu 1, X. Cò  Nòi, H. Mai Sơn, T. 

Sơn La 
X B2 990236000805 23/02/2023 A1K29202

3 
A1 Sát hạch H 050838889 

028 Đạt Vũ Văn Nam 06/07/1999 Thôn Thứ Nhất, X. An Lão, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035099000816 

029 Diệp Phùng Dương Ngọc Nữ 25/05/2004 Tổ 18, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304008668 

030 Đức Dương Hồng Nam 21/07/1999 Thôn Ngọc Trục, X. Đông Lỗ, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099015563 

031 Đức Nguyễn Minh Nam 28/12/2003 Trung Tâm, X. Bắc Lý, H. Hiệp Hòa, T. 

Bắc Giang 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203004167 

032 Đức Nguyễn Như Anh Nam 27/01/2004 Tổ 19, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X B2 010239019841 07/03/2023 A1K29202

3 
A1 Sát hạch H 001204022042 

033 Dung Nguyễn Thị Thùy Nữ 02/03/2003 Thôn An Cúc, X. Kiến Quốc, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303006999 

034 Dũng Phùng Trọng Nam 08/10/2002 Vị Thủy, X. Thanh Mỹ, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202036355 

035 Dương Nguyễn Ngọc Nam 13/08/2004 Phương Khê, X. Phú Phương, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204038582 

036 Dương Nguyễn Quỳnh Nữ 15/12/2004 Đoàn Kết, X. Cổ Đông, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304025479 

037 Dương Nông Ánh Nữ 02/03/1997 Xóm 9 Bế Triều, TT. Nước Hai, H. Hòa 

An, T. Cao Bằng 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004197003102 

038 Dương Vương Diệu Thùy Nữ 26/09/2004 5/4 Nhuệ Giang, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304010023 

039 Duy Nguyễn Đức Nam 05/09/2003 Lễ Khê, X. Xuân Sơn, TX. Sơn Tây, TP. 

Hà Nội 
X B2 010227127598 04/10/2022 A1K29202

3 
A1 Sát hạch H 001203027545 

040 Giang Đặng Thị Hương Nữ 19/07/2002 Thôn Cao Xá, TT. Trần Cao, H. Phù Cừ, 

T. Hưng Yên 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302002226 

041 Giáp Nguyễn Đăng Nam 22/12/2004 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204042754 

042 Gụ Nguyễn Minh Nam 15/08/1956 Tt Sông Đà, Tổ Dân Phố 7, P. Phú La, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X B2 010128044150 05/03/2012 A1K29202

3 
A1 Sát hạch H 001056029007 
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043 Hà Đinh Ngân Nữ 31/03/2004 Tdp Ngang, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010304000001 

044 Hà Đỗ Thanh Nữ 12/02/2005 Tdp Số 2, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305026816 

045 Hà Kiều Nguyệt Nữ 20/11/2002 Thôn 3, X. Đại Đồng, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302037015 

046 Hạnh Bùi Văn Nam 09/11/2004 Thôn Hợp Long, X. Việt Thuận, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204008323 

047 Hạnh Hoàng Thị Nữ 15/06/2002 Thôn 8, X. Hoàng Hoa, H. Tam Dương, 

T. Vĩnh Phúc 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026302003281 

048 Hảo Nguyễn Văn Nam 15/05/2003 Khả Lý Thượng, X. Quảng Minh, H. 

Việt Yên, T. Bắc Giang 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203005199 

049 Hiền Nguyễn Thị Thu Nữ 19/12/2000 Khu Tân Mỹ 2, TT. Hữu Lũng, H. Hữu 

Lũng, T. Lạng Sơn 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020300005745 

050 Hiền Nông Thị Nữ 03/09/2002 Thôn Bản Vàng, X. Cao Lâu, H. Cao 

Lộc, T. Lạng Sơn 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 082378089 

051 Hiển Phạm Thế Nam 04/10/1982 Xóm 14, Hậu Ái, X. Vân Canh, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X C 370045004269 28/03/2004 A1K29202

3 
A1 Sát hạch H 036082006185 

052 Hiệp Ngô Xuân Nam 20/08/1999 Xóm 3, X. Hưng Chính, TP. Vinh, T. 

Nghệ An 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040099019658 

053 Hiếu Bùi Trung Nam 30/07/2004 Xóm Đanh, X. Xuất Hóa, H. Lạc Sơn, 

T. Hòa Bình 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204008898 

054 Hiếu Nguyễn Tiến Nam 23/12/2002 Tổ Dân Phố Số 5, P. Bình Minh, TP. 

Lào Cai, T. Lào Cai 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010202004832 

055 Hoa Bùi Thị Nữ 30/10/2001 Thôn Tráng Liệt, X. Thanh Sơn, H. 

Thanh Hà, T. Hải Dương 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301010154 

056 Hòa Ly Chẩn Nam 02/06/2001 Thôn Pơ Hồ, X. Thanh Bình, H. Mường 

Khương, T. Lào Cai 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010201001495 

057 Hòa Phạm Văn Nam 22/04/1997 Thôn Lưu Xá, X. Đức Giang, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X C 010216056542 06/07/2021 A1K29202

3 
A1 Sát hạch H 001097043470 

058 Hòa Tạ Thị Nữ 03/02/1990 Đa Nghi, X. Nghĩa An, H. Ninh Giang, 

T. Hải Dương 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030190000266 
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059 Hoài Phùng Thị Thanh Nữ 10/10/2002 Đồng Trang, X. Cổ Đông, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302035025 

060 Hoàng Lương Huy Nam 19/08/2003 Thôn 1, X. Xuân Đài, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203012910 

061 Hoàng Nguyễn Huy Nam 28/07/2000 Thôn Cổ Đô, X. Cổ Đô, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X B2 010219044575 13/04/2021 A1K29202

3 
A1 Sát hạch H 001200034635 

062 Huệ Lê Thị Nữ 13/07/2002 Thắng Sơn, TT. Yên Cát, H. Như Xuân, 

T. Thanh Hóa 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302021517 

063 Hùng Hoàng Gia Nam 12/11/2002 Thôn Sơn Trung, X. Hòa Sơn, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024202007276 

064 Hương Nguyễn Thị Nữ 18/09/1991 Cụm 3, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001191017509 

065 Hương Nguyễn Thị Thanh Nữ 06/03/2001 Tổ Dân Phố Đình, TT. Cao Thượng, H. 

Tân Yên, T. Bắc Giang 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024301008355 

066 Huy Lê Văn Nam 04/10/1980 691B Huyền Kỳ, Tổ Dp 7, P. Phú Lãm, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001080002567 

067 Huyền Đỗ Thị Thu Nữ 18/08/2002 Thôn Đoài, X. Tây Giang, H. Tiền Hải, 

T. Thái Bình 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302010616 

068 Khánh Phạm Văn Nam 27/09/2004 La A, TT. Cẩm Giang, H. Cẩm Giàng, 

T. Hải Dương 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204003957 

069 Khoa Nguyễn Đức Anh Nam 06/07/1999 Tiền Trung, P. Ái Quốc, TP. Hải Dương, 

T. Hải Dương 
X B2 010224092521 19/07/2022 A1K29202

3 
A1 Sát hạch H 030099005756 

070 Khuyên Dương Thị Nữ 01/06/1987 Xóm Điềm Thụy, X. Điềm Thụy, H. 

Phú Bình, T. Thái Nguyên 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019187011182 

071 Kiên Giáp Trung Nam 09/11/2002 Tdp Mới, TT. Chũ, H. Lục Ngạn, T. Bắc 

Giang 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024202001268 

072 Lâm Đỗ Hoàng Nam 20/02/2005 Thu Quế, X. Song Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205022121 

073 Lan Lê Thị Nữ 10/03/2001 Minh Hòa, X. Hà Châu, H. Hà Trung, T. 

Thanh Hóa 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301009925 
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074 Lan Nguyễn Thị Thanh Nữ 09/12/1987 Tdp Yên Nội 3, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001187001617 

075 Liêm Lê Thanh Nam 26/12/2003 Thanh Bình, X. Yên Thọ, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203009599 

076 Linh Nguyễn Thị Nữ 10/07/2002 Thôn 2, X. Quang Trung, TX. Bỉm Sơn, 

T. Thanh Hóa 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302014383 

077 Lộc Hoàng Đình Nam 17/09/2004 Tdp Số 3, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X B2 010234017406 27/02/2023 A1K29202

3 
A1 Sát hạch H 025204000036 

078 Long Nguyễn Hải Nam 02/10/2002 38 Ngô Quyền, TT. Quảng Hà, H. Hải 

Hà, T. Quảng Ninh 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022202002782 

079 Long Phùng Hoàng Nam 24/08/1993 Dương Đình, X. Dương Xá, H. Gia 

Lâm, TP. Hà Nội 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093043114 

080 Long Vũ Nam Nam 01/10/2004 Tổ 19, P. Trung Sơn, TP. Tam Điệp, T. 

Ninh Bình 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204004774 

081 Lương Nguyễn Ngọc Nam 18/10/2004 Thôn Thượng Đại Vượng, X. Thanh 

Nguyên, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204003879 

082 Lương Trần Bá Nam 24/01/2004 Hồng Long, X. Nam Hồng, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204009286 

083 Ly Kiều Thảo Nữ 18/07/2002 Thôn 4, X. Đại Đồng, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302028377 

084 Mai Dương Huyền Nữ 05/02/1999 Thôn 8, X. Thiệu Dương, TP. Thanh 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038199004229 

085 Mai Nguyễn Hà Nữ 13/01/2003 18 Ngõ 400 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy 

Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303003282 

086 Mai Trương Thị Ngọc Nữ 08/03/2003 Tiểu Khu Ninh Phú, TT. Kiện Khê, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035303000041 

087 Mạnh Lê Duy Nam 22/08/1997 Số 23 Thành Công, P. Quang Trung, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097026387 

088 Minh Đào Quang Nam 06/02/2005 Thượng Ngạn 1, X. Văn Lang, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205009576 
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089 Minh Nguyễn Đình Nam 03/03/2005 Thôn Đạo Ngạn, X. Hợp Đồng, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205022931 

090 Minh Nguyễn Hoàng Nam 14/03/2000 P808 C/Cư 71 Nguyễn Chí Thanh, P. 

Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200011584 

091 Minh Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 12/10/2000 Thôn Thù Sơn, X. Hòa Sơn, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K25202

3 
A1 SH lại TH 024300013662 

092 Minh Nguyễn Văn Nam 01/01/2005 Tổ 7, P. Chiềng Lề, TP. Sơn La, T. Sơn 

La 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 051225530 

093 My Nguyễn Trà Nữ 28/01/2004 Tổ Dân Phố Số 9, Đình Thôn, P. Mỹ 

Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304031638 

094 Nam Đỗ Hoài Nam 18/05/2004 Thôn Thượng, X. Thượng Lâm, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K24202

3 
A1 SH lại TH 001204031562 

095 Nam Nguyễn Hải Nam 09/04/2004 Thôn Đầm Đa, X. Phú Nghĩa, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204001151 

096 Nam Vũ Quang Nam 04/08/2002 Thôn Hồng Thái, X. Yên Lộc, H. ý Yên, 

T. Nam Định 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202009592 

097 Nga Phạm Thị Thanh Nữ 20/12/2004 Khu 4, P. Ka Long, TP. Móng Cái, T. 

Quảng Ninh 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304001087 

098 Ngân Hoàng Thị Nữ 16/01/2002 Thôn Cao Xá, TT. Trần Cao, H. Phù Cừ, 

T. Hưng Yên 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033302000713 

099 Nguyên Dương Thanh Nam 08/08/2004 Thôn Cát Thường, X. Nguyễn úy, H. 

Kim Bảng, T. Hà Nam 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204001222 

100 Nguyệt Vũ Thị Nữ 08/10/1996 Thôn Lạng Gia, X. Tân Trào, H. Thanh 

Miện, T. Hải Dương 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030196012607 

101 Nhung Nguyễn Thị Hồng Nữ 13/02/1990 Đội 1, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001190011813 

102 Ninh Nguyễn Hải Nam 28/02/2004 Thôn Thượng Đại Vượng, X. Thanh 

Nguyên, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204006851 

103 Ninh Tô Thị Nữ 05/05/2001 Thôn Cổ Vài, X. Sơn Hải, H. Lục Ngạn, 

T. Bắc Giang 
X A1K16202

3 
A1 SH lại TH 024301014222 
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104 Oanh Trần Thị Nữ 08/02/2000 Xóm 5, X. Nghĩa Minh, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300004286 

105 Phong Nguyễn Văn Nam 19/09/2004 Thôn 1, X. Lý Học, H. Vĩnh Bảo, TP. 

Hải Phòng 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031204009726 

106 Phòng Nguyễn Quang Nam 07/10/2001 Thôn Đầm Đa, X. Phú Nghĩa, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017201004393 

107 Phúc Trần Viết Nam 11/10/2004 Thôn Phú Vật, X. Tiến Đức, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204007535 

108 Phương Tạ Minh Nữ 28/09/2000 Tổ 11, Khu 9B, P. Bãi Cháy, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022300000966 

109 Quân Nguyễn Văn Nam 01/03/1993 Chúc Đồng 1, X. Thụy Hương, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093044278 

110 Quyên Trần Nhật Nữ 12/09/2001 Thôn Tân Tiến, X. Yên Lộc, H. ý Yên, 

T. Nam Định 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301003701 

111 Sơn Nguyễn Xuân Nam 04/01/2002 Tdp Văn Trì 3, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202013705 

112 Tài Phan Văn Nam 12/09/2003 Thôn Phí Trạch, X. Phương Tú, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203047744 

113 Tân Lê Đình Nam 14/04/2001 Thôn Đoàn Kết, X. Ia Dơk, H. Đức Cơ, 

T. Gia Lai 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 064201004838 

114 Thái Phan Đức Nam 19/11/2004 Nguyệt Lãm 2, X. Vũ Bình, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204001681 

115 Thanh Nguyễn Thị Phương Nữ 20/01/2004 Tổ Dân Phố 1, P. La Khê, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304005371 

116 Thành Đinh Trọng Nam 14/08/2003 Bản Chiếu, X. Mường Thải, H. Phù 

Yên, T. Sơn La 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014203004131 

117 Thành Hỏa Văn Nam 05/09/1999 Thôn 3, X. Nga Trung, H. Nga Sơn, T. 

Thanh Hóa 
X B2 300224022229 22/07/2022 A1K29202

3 
A1 Sát hạch H 038099005993 

118 Thành Lương Công Nam 11/09/2003 Thôn Cánh Én, X. Cẩm Thành, H. Cẩm 

Thủy, T. Thanh Hóa 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203017618 

119 Thành Mai Xuân Nam 02/08/1979 Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036079001689 

8/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

120 Thành Vũ Duy Nam 24/01/2003 Xóm 7, X. Hải Nam, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203005062 

121 Thao Nguyễn Văn Nam 07/05/2002 Thôn 14, X. Quảng Phú, H. Thọ Xuân, 

T. Thanh Hóa 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202012834 

122 Thảo Cao Phương Nữ 11/03/2003 Tdp Đoàn Kết, P. Vạn Phúc, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303009484 

123 Thảo Nguyễn Thị Nữ 20/03/1990 Thôn Phú Yên, X. Viên An, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001190053853 

124 Thoan Phạm Thị Nữ 15/01/2004 Thôn Bính Cách, X. Bình Xuyên, H. 

Bình Giang, T. Hải Dương 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304013509 

125 Thuận Đinh Văn Nam 26/07/2001 Xóm 4, X. Kim Hải, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037201006138 

126 Thuận Trần Minh Nam 28/07/1997 Thái Bình, X. Bình Yên, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097007856 

127 Thương Cao Thị Hà Nữ 10/01/1997 Yên Xuân, TT. Tiên Điền, H. Nghi 

Xuân, T. Hà Tĩnh 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040197017623 

128 Thủy Lê Thị Bích Nữ 01/07/2001 Thôn 3, X. Đức Sơn, H. Anh Sơn, T. 

Nghệ An 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040301005848 

129 Tiến Đinh Văn Nam 01/01/2003 Thôn Tân Hòa, X. Ea Kuăng, H. Krông 

Pắc, T. Đắk Lắk 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066203005570 

130 Tín Bùi Minh Nam 25/01/2003 410 Nhà C9, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203000215 

131 Trà Nguyễn Út Nữ 09/09/2002 Thôn Hòa Ngãi, X. Thanh Hà, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302005089 

132 Trang Đỗ Thùy Nữ 13/10/2001 Thôn Mai Trai, X. Vạn Thắng, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301028026 

133 Trang Vũ Thị Huyền Nữ 16/01/2001 Thôn Thượng Bì 2, X. Yết Kiêu, H. Gia 

Lộc, T. Hải Dương 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301002577 

134 Trí Bùi Minh Nam 25/01/2003 P410 Nhà C9 Tt Nghĩa Tân, P. Nghĩa 

Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203000216 
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135 Tuấn Đỗ Mạnh Nam 28/02/2004 Nhật Tựu, X. Nhật Tựu, H. Kim Bảng, 

T. Hà Nam 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204006003 

136 Tuấn Mã Văn Nam 11/06/2003 Tdp Đồng Nhân, TT. Phồn Xương, H. 

Yên Thế, T. Bắc Giang 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203002419 

137 Tuấn Nguyễn Anh Nam 03/06/1994 Khu 8, X. Xuân Lộc, H. Thanh Thuỷ, T. 

Phú Thọ 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025094015391 

138 Tuấn Nguyễn Đăng Nam 19/09/2002 Thôn Cựu Tự, X. Đông Hòa, H. Đông 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202014029 

139 Tuấn Phạm Văn Nam 06/10/1997 Đội 3, Tế Tiêu, TT. Đại Nghĩa, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097008951 

140 Tuyến Nguyễn Văn Nam 29/09/2004 Xóm Xuân Ninh, X. Bạch Long, H. 

Giao Thủy, T. Nam Định 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204003434 

141 Tuyền Tạ Thị Thanh Nữ 14/02/2004 Phú Đa 2, X. Cần Kiệm, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304038068 

142 Tuyển Trần Ngọc Nam 10/08/2002 Làng Bi, X. Ia O, H. Ia Grai, T. Gia Lai X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 231419283 

143 Tý Hoàng Hưng Nam 19/09/1984 Tdp 7 Đình Thôn, P. Mỹ Đình 1, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X B2 010167088779 11/10/2016 A1K29202

3 
A1 Sát hạch H 038084000158 

144 Uyên Lê Thị Nữ 10/08/2003 Thôn Bồng Lai, X. Ninh Hải, H. Ninh 

Giang, T. Hải Dương 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303008962 

145 Uyên Nguyễn Thu Nữ 08/09/2003 Tổ 38 Cụm 6, P. Phú Thượng, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303016709 

146 Vân Lê Thị Nữ 25/07/1999 Thôn 1, X. Phú Nhuận, H. Như Thanh, 

T. Thanh Hóa 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038199009322 

147 Vũ Lê Quang Nam 18/09/2004 Thôn Vân Đình, TT. Vân Đình, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204026230 

148 Vũ Nguyễn Trần Thành Nam 04/09/2001 Tổ 6 Khu 2, P. Mông Dương, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 
X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022201002572 

149 Vy Vũ Thị Kiều Nữ 14/11/2002 Thôn 6, X. Đại Đồng, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K30202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302037050 

150 Yến Lê Thị Nữ 06/10/2002 Yên Thắng, TT. Yên Cát, H. Như Xuân, 

T. Thanh Hóa 

X A1K29202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302021516 
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